
 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
VH

Đoàn, 

đảng
Dân tộc Họ tên bố Họ tên mẹ Thôn Xã

1 Nguyễn Văn Minh 19/12/1999 11/12 Đoàn Kinh Nguyễn Văn Si Nguyễn Thị Lan (chết) Trại Mít Đông Hưng

2 Lầm A Hùng 17/8/1999 12/12 Đoàn Hoa Lầm A Cừu Đường Thị Dinh Trại Quan Đông Hưng

3 Hoàng Tuấn Tiến 15/01/2004 12/12 Đoàn Hoa Hoàng Thế Dậu Trần Thị Cừu Trại Quan Đông Hưng

4 Lầm Hiền Nam 18/7/2005 12/12 Đoàn Hoa Lầm Chín Sáng Trương Thị Nhi Trại Quan Đông Hưng

5
Phùng Thanh 

Phương
28/1/2002 CĐ Đoàn Kinh Phùng Văn Linh Đỗ Thị Hợi Tân Dân Đông Hưng

6 Nguyễn Thế Trọng 24/09/2004 11/12 Đoàn Kinh Nguyễn Văn Tiếp Vũ Thị Thắm Tân Dân Đông Hưng

7 Tô Văn Cương 12/7/2005 12/12 Đoàn Kinh Tô Văn Cường Phạm Thị Thơi Quan 1 Đông Hưng

8 Nguyễn Văn Hoàn 6/1/2002 CĐ Đoàn Kinh Nguyễn Văn Hậu Trần Thị Khánh Lãng Sơn Đông Hưng

9 Hứa Mạnh Hoàn 1/7/2005 12/12 Đoàn Hoa Hứa Xuân Sáng Hà Thị Lan Đông Sơn Đông Hưng

10 Chu Văn Anh 17/08/2004 12/12 Đoàn Kinh Chu Văn Kiên Hoàng Thị Phương Dạo Lưới Đông Hưng

11 Tạ Quang Duy 17/12/2004 12/12 Đoàn Sán dìu Tạ Văn Sơn Đinh Thị Nụ Trại Ruộng Đông Hưng

12 Trần Minh Đức 6/10/2001 12/12 Đoàn Hoa Trần Văn Năm Hoàng Thị Thiệu Trại Mít Đông Hưng

13 Nguyễn Văn Nam 5/7/2000 ĐH Đoàn Kinh Nguyễn Văn Trường Nguyễn Thi Lan Lãng Sơn Đông Hưng

14 Chúng Tuấn Anh 13/12/2005 9/12 Đoàn Hoa Chúng Phổ Lâm Nguyễn Thị Minh Trại Mít Đông Hưng

15 Nguyễn Văn Đoàn 12/10/2004 12/12 Đoàn Kinh Nguyễn Văn Phú Vi Thị Nhàn Trại Quan Đông Hưng

16 Vũ Trí Trung 13/1/2001 ĐH Đoàn Kinh Vũ Trí Nghĩa Nguyễn Thị Quyên Quan 1 Đông Hưng

17 Diệp Quang Hiệp 12/06/2004 11/12 Đoàn Sán dìu Diệp Văn Xuân Trần Thị Lan Trại Ruộng Đông Hưng

18 Vi Văn Duy 19/01/2005 12/12 Đoàn Sán dìu Vi Văn Xuân Nguyễn Thi Thịnh Trại Ruộng Đông Hưng

19 Trịnh Quốc Cường 26/12/2004 12/12 Đoàn Sán dìu Diệp Thị Năm Đồng Cống Đông Hưng

20 Trần Huy Tài 27/6/2005 12/12 Đoàn Sán dìu Trần Đức Tuấn Hoàng Thị Sáu Đồng Cống Đông Hưng

21 Phùng Văn Nghĩa 3/10/2002 CĐ Đoàn Kinh Phùng Văn Nguyện Phạm Thị Huệ Tân Dân Đông Hưng

22 Nguyễn Văn Thành 28/12/2000 12/12 Đoàn Kinh Nguyễn Văn Lộc Nguyễn Thị Phượng Cai Vàng Đông Hưng

23 Nguyễn Đình Duy 24/3/2005 12 Đoàn Kinh Nguyễn Đình Thuận Đào Thị Ngà Tân Dân Đông Hưng

24 Phạm Văn Thắng 1/7/2005 12 Đoàn Kinh Phạm Văn Thịnh Nguyễn Thị Nhị Quan 1 Đông Hưng

25 Hồ Văn Đạt 14/03/2005 12 Đoàn Kinh Hồ Văn Chiến Nguyễn Thị Thuật Trại Mít Đông Hưng

26 Diệp Quốc Đoàn 15/11/2004 12 Đoàn Sán dìu Diệp Văn Báo (chết) Đỗ Thị Tám Đồng Cống Đông Hưng

DANH SÁCH

Công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024

                HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   XÃ ĐÔNG HƯNG                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/BC-HĐNVQS                                 Đông Hưng, ngày  09 tháng 01 năm 2024



27 Tạ Thị Phương Hoa 14/1/1998 ĐH Đoàn Kinh Tạ Hồng Quang Tạ Thị Hạnh Lãng Sơn Đông Hưng
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